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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Đọc đoạn trích sau:
Bạn thân mến, có phải đại đa số chúng ta từng nghĩ mọi căn nhà đều có một cánh cửa và mọi thứ trên đời đều có sẵn một khuôn thước nhất định. Ví dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm mười, phải nghe lời bố mẹ, phải có công việc ổn định, phải kết hôn. Cũng như may mắn chỉ ở trên trời rơi xuống.
[bookmark: _GoBack]Có phải vậy không?
Nhưng bạn biết không, mọi sự may mắn trên đều không bỗng dưng mà có, đều là từ bạn hết đấy. Như căn nhà mà bạn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một cánh cửa ấy, thực ra có rất nhiều cánh cửa khác, cần bạn phá vỡ. [...]
Sự ổn định đã khiến cho tất cả chúng ta rơi vào cạm bẫy “an toàn”, sự an toàn giả tạo đó nó chỉ khiến chúng ta sống và làm việc theo bản đồ định sẵn. Không cần cố gắng quá nhiều, hay thay đổi bản thân quá nhiều, vẫn đạt được các kết quả nhất định đã khiến chúng ta ngừng tư duy, ngừng tư duy thì sẽ dừng sự vận động và các hoạt động khác trong sự phát triển, kích thích trí não rồi dẫn đến sự chán chường. Chán chường bởi công việc lặp đi lặp lại, kỹ năng giậm chân tại chỗ, sống thiếu lý tưởng, mục đích. Sự ổn định đang trở thành một chiếc gông cùm cho tư duy và khiến cuộc đời chúng ta đứng im.[...]
Chính vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đều có sẵn, may mắn đến từ việc bạn sẵn sàng từ bỏ thói quen cũ để đón nhận thói quen mới, và may mắn cũng thực sự đến khi bạn dám phá vỡ sự ổn định, tìm một lối đi riêng, khác biệt hơn đám đông ngoài kia.
(Trích May mắn có phải là bỗng dưng mà có? Nguyễn Anh Dũng, Tư duy ngược, NXB Dân trí, 2021, tr.11,17,21)
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1.Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2.Vấn đề trọng tâm được đề cập đến trong đoạn trích là gì?
Câu 3.Theo tác giả, sự ổn định sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái, hoàn cảnh như thế nào?
Câu 4.Việc sử dụng bằng chứng “Ví dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm mười, phải nghe lời bố mẹ, phải có công việc ổn định, phải kết hôn” trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 5. Nội dung nghị luận trong đoạn trích có mối quan hệ như thế nào với nhan đề văn bản? 
Câu 6. Anh/chị có đồng tình với ý kiến “may mắn cũng thực sự đến khi bạn dám phá vỡ sự ổn định, tìm một lối đi riêng, khác biệt hơn đám đông ngoài kia.” không ? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) bàn về sự cần thiết phải có một thái độ sống đúng đắn của tuổi trẻ ngày nay.
GỢI Ý
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận/Phương thức nghị luận
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	2 
	Vấn đề trọng tâm được đề cập đến trong đoạn trích là: May mắn có phải là bỗng dưng mà có?/ sự ổn định không phải lúc nào cũng tốt, thậm chí còn trở thành rào cản cho sự phát triển cá nhân và cơ hội đón nhận may mắn/ phê phán lối tư duy khuôn mẫu và cảnh báo sự nguy hiểm của việc quá lệ thuộc vào sự ổn định; từ đó khuyến khích con người dám phá bỏ giới hạn cũ, chủ động tạo dựng may mắn bằng chính hành động đổi mới của bản thân...
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	3
	- Theo tác giả, sự ổn định sẽ: khiến cho tất cả chúng ta rơi vào cạm bẫy “an toàn”
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	4
	- Bằng chứng “Ví dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm mười, phải nghe lời bố mẹ, phải có công việc ổn định, phải kết hôn”.
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh sự tồn tại của những suy nghĩ mang tính khuôn mẫu, khuôn thước trong tư tưởng con người, giúp họ hiểu ra những điều tưởng chừng như “đúng đắn” lại có thể là rào cản vô hình...
+ Làm nổi bật thông điệp của tác giả về sự cần thiết phải phá bỏ lối mòn tư duy
+ Giúp việc triển khai luận đề trở nên sinh động, hấp dẫn; tạo sự thuyết phục cho lập luận.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời 03 ý như đáp án/diễn đạt tương đương: 1,0 điểm
- HS trả lời được 02 ý như đáp án/03 ý nhưng còn chung chung:0,5- 0,75 điểm - HS trả lời được 01 /02 ý nhưng sơ sài, không rõ ràng: 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
	1,0

	
	5
	- Mối quan hệ:
+ Nhan đề một câu hỏi tu từ mang tính gợi mở, nêu vấn đề, định hướng nội dung bàn luận.
+ Nội dung trả lời cho câu hỏi “May mắn có phải là bỗng dưng mà có?” làm sáng tỏ và củng cố thông điệp từ nhan đề, đồng thời mở rộng suy ngẫm về hành trình tự tạo ra cơ hội và may mắn trong cuộc sống.
+ Mối quan hệ chặt chẽ, logic, tăng tính thuyết phục Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời 03 ý như đáp án/diễn đạt tương đương: 1,0 điểm
- HS trả lời được 02 ý như đáp án/03 ý nhưng còn chung chung: 0,75 điểm - HS trả lời được 01/02 ý nhưng chung chung: 0,5 điểm
- HS trả lời chung chung: 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
	1,0


	
	6
    
	- HS bày tỏ quan điểm cá nhân, lí giải hợp lí, thuyết phục, chẳng hạn:
- Đồng tình vì:
+ May mắn không phải là phép màu mà là kết quả của sự dũng cảm dám thay đổi.
+ Khi con người thoát ra khỏi vùng an toàn, họ sẽ đối diện với thử thách, nhưng
cũng chính là lúc họ phát hiện tiềm năng mới, kỹ năng mới, cơ hội mới. Trong xã hội biến động không ngừng như hiện nay, việc tìm một lối đi riêng
chính là điều kiện để bứt phá và tạo ra giá trị khác biệt.
+ Nhiều người thành công là những người dám đi ngược dòng, từ bỏ khuôn mẫu để sáng tạo và dẫn đầu.
- Không đồng tình vì:
+ Không phải ai cũng có điều kiện để phá vỡ sự ổn định. Việc “phá vỡ ổn định” đôi khi có thể trở thành gánh nặng tâm lý hoặc gây nguy hiểm nếu người đó không có đủ năng lực, kiến thức hoặc phương án dự phòng.
+ Không phải lúc nào “khác biệt” cũng dẫn đến thành công hay may mắn. May mắn không chỉ đến từ sự khác biệt, mà còn đến từ việc nỗ lực trong chính công việc ổn định, rèn luyện kỹ năng hàng ngày.
+ Phá vỡ sự ổn định quá sớm có thể gây khủng hoảng tâm lý, thất bại.
=> May mắn thực sự đến từ sự phù hợp, từ những quyết định cân nhắc giữa khả năng – hoàn cảnh – mục tiêu. Có khi đó là sự bứt phá, nhưng cũng có khi lại là sự kiên định, nhẫn nại trong ổn định
- Vừa đồng tình và không đồng tình: vận dụng cả 02 nội dung gợi ý trên
Hướng dẫn chấm:
- HS  nêu và bày tỏ quan điểm: 0,25 điểm
- HS lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm
- HS lí giải chung chung, chưa thật thuyết phục: 0,25 - 0,5 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN 
	

	
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về sự cần thiết phải có một thái độ sống đúng đắn trong cuộc sống.
	5,0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
Hướng dẫn chấm: 
- Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn: 0,5 điểm.
- Chưa bảo đảm dầy đủ yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Sự cần thiết phải có một thái độ sống đúng đắn trong cuộc sống.                              
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
*Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận: Có phải chăng khi đã thay đổi thái độ sống, thay đổi cách nhìn cuộc đời là ta đã chạm được vào cánh cửa của sự thành công, biến những ước mơ, khát khao ấp ủ bấy lâu thành hiện thực? Và tất yếu, cần thiết phải có một thái độ sống đúng đắn.
- Thân bài: Thể hiện quan điểm của người viết về sự cần thiết phải có một thái độ sống đúng đắn trong cuộc sống. Có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thái độ sống đúng đắn là thước đo giá trị con người.
+ Thái độ sống đúng đắn là cần thiết để con người khẳng định vị thế, làm giàu trí tuệ, tâm hồn, lối sống, nhân cách, từng bước hoàn thiện bản thân.
+ Thái độ sống đúng đắn là cần thiết để con người tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, sống có ý nghĩa, lan tỏa những việc tử tế,…
- Kết bài: Khẳng định lại quan điểm đã trình bày: có một thái độ sống đúng đắn trong cuộc sống là cần thiết, tất yếu có ý nghĩa để khẳng định giá trị của bản thân, giúp mỗi chúng ta sống trọn vẹn, đủ đầy, hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ,...
* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của đoạn văn. 
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	   3,0

	
	
	d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:
 - HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: đạt 0,5 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



